	UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
Thầy (cô) chấm bài theo khung định sẵn (học sinh không được làm tắt các bước trình bày bằng cách sử dụng máy tính). Nếu học sinh làm cách khác, thì nhóm Toán thống nhất dựa trên cấu trúc thang điểm của hướng dẫn chấm.
Phần 1.Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.
	   Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	A
	C
	D
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	D
	A


Phần 2. Tự luận: (7,0 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
a)
	Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

a) 
	

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	b)
	
b) 
	

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	2
	Bài 2: (1,5 điểm) Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6 và khối 7 đi ngoại khóa ở Củ Chi. Có 8 học sinh được chọn vào ban tổ chức. Số học sinh còn lại nếu xếp 30 học sinh lên một xe hay 45 học sinh lên một xe thì đều vừa đủ. Tính tổng số học sinh khối 6 và khối 7 đi ngoại khóa? Biết rằng số học sinh của trường khoảng từ 250 đến 300 học sinh.
	

	
	Giải


Gọi a + 8 là số học sinh khối 6 và khối 7 đi ngoại khóa (a )
	0,25

	
	


Theo đề bài ta có: a  BC(30; 45)
	0,25

	
	

; 
	0,25

	
	Tìm được: BCNN(30; 45) = 90
	0,25

	
	Ta có: BC(30; 45) = B(90) = {0; 90; 180; 270; 360; 450;…}

Mà 
Nên: a = 270
	0,25

	
	Ta có: 270 + 8 = 278
Vậy tổng số học khối 6 và khối 7 đi ngoại khóa là 278 học sinh.
	0,25

	3
	Bài 3: Biết CE = 6cm, EK = 4cm, KG = GH = 2cm.
a) (0,5 điểm) Hãy tính độ dài CD, DH? 
b) (1,5 điểm) Tính chu vi và diện tích 
của hình bên.



                                                                                               I
	

	
	a) CD = 4 + 2 = 6 (cm)
          DH = 6 + 2 = 8 (cm)
	0,25
0,25

	
	b) Chu vi của hình là: CE + EK + KG + GH + HD + DC = 
6 + 4 + 2 + 2 + 8 + 6 = 28 (cm)
	0,75

	
	Diện tích của hình bên là:
	

	
	

	0,75

	4
	Bài 4: (1 điểm) Bạn An được mẹ cho một số tiền để đi nhà sách. An mua 3 quyển vở, 3 cây bút và 1 cục gôm. Khi tính tiền, An đưa cho chị thu ngân tất cả số tiền mẹ cho và được trả lại 500 đồng. Hỏi mẹ đã cho An bao nhiêu tiền? Biết rằng vở có giá 6000 đồng/quyển, bút có giá 3000 đồng/cây và cục gôm có giá 2500 đồng/cục.
	

	
	Giải
Số tiền An mua 3 quyển vở là: 3 . 6000 = 18 000 (đồng)
	0,25

	
	Số tiền An mua 3 cây bút là: 3 . 3000 = 9 000 (đồng)
	0,25

	
	Số tiền mẹ đã cho An là: 18 000 + 9 000 + 2 500 + 500 = 30 000 (đồng)
	0,5
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